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TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Khắc Hoàng 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Khắc Hoàn 

                           Ông Hoàng Ngọc Tùng 

Thư ký phiên toà: Ông Lê Nguyễn Hoàng Đức – Thư ký Tòa án nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh: Bà Dương Thị 

Thanh Hiền - Kiểm sát viên tham gia phiên toà. 

Ngày 30/5/2025 t i tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh   t    ph c th m 

c ng khai v  án h n nhân và gia   nh th   ý số: 01/2025/TL T-HNGĐ ngày 
14/02/2025 về việc: "Ly hôn, tranh chấp về con chung, tài sản chung, nợ 

chung". 

 Do bản án h n nhân và gia   nh sơ th m số: 24/2024/HNGĐ-ST ngày 

28/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị kháng cáo.  

Theo Quyết  ịnh  ưa v  án ra   t    ph c th m số: 02/2025/QĐXX-PT 

ngày 04/4/2025 giữa các  ương sự: 

- Nguyên đơn: Chị Đặng Thị C, sinh năm: 1977;  ịa chỉ: thôn T, xã K, 

huyện K, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt). 

- Bị đơn: Anh  h m Lương Đ, sinh năm: 1978;  ịa chỉ: th n T,  ã K, huyện 

K, tỉnh Hà Tĩnh (Có mặt). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Ủy ban nhân dân  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh; người   i diện theo pháp 

 uật: bà Cao Thị Hồng L – Chủ tịch UBND (Vắng mặt). 

2. Ngân hàng N chi nhánh huyện K;  ịa chỉ: phường H, thị  ã K, tỉnh Hà 

Tĩnh; người   i diện: bà Trương Thị Hà A –  hó Giám  ốc chi nhánh (Có  ơn 
 in   t    vắng mặt). 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D:%3C/b%3E%20Cao%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Lam%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C6%B0ng%20Tr%C3%AD,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20chi%20nh%C3%A1nh%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C6%B0ng%20Tr%C3%AD,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20H%C6%B0ng%20Tr%C3%AD,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20Anh


3. Ngân hàng C4;  ịa chỉ: th n Đ,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh; người   i 
diện:  ng Trần Quốc H – Tổ trư ng Tổ nghiệp v  NHCSXH huyện K (Vắng 

mặt). 

4. Quỹ tín d ng nhân dân  iên xã K - T;  ịa chỉ:  ã K, huyện K, tỉnh Hà 
Tĩnh; người   i diện: bà Nguyễn Thị H1 – Giám  ốc (Vắng mặt). 

5. Ông  h m Xuân T; sinh năm: 1951;  ịa chỉ: th n V,  ã K, huyện K, tỉnh 
Hà Tĩnh (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

6. Bà  h m Thị Q, sinh năm: 1952;  ịa chỉ: th n V,  ã K, huyện K, tỉnh Hà 
Tĩnh (Vắng mặt). 

7. Ông Hồ Văn K, sinh năm: 1976;  ịa chỉ: th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà 
Tĩnh (Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

Bà  h m Thị K1, sinh năm: 1985;  ịa chỉ: th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà 
Tĩnh (Vắng mặt) 

8. Chị Đào Thị M, sinh năm: 1985;  ịa chỉ: TD  A, phường H, thị  ã K, 
tỉnh Hà Tĩnh ((Có đơn xin xét xử vắng mặt). 

9. Chị  h m Thị Q1, sinh năm 1985;  ịa chỉ: th n V,  ã K, huyện K, tỉnh 
Hà Tĩnh (Vắng mặt). 

10. Anh Nguyễn Thừa T1, sinh năm: 1988;  ịa chỉ: th n T,  ã K, huyện K, 
tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt). 

11. Anh Nguyễn V, sinh năm: 1985;  ịa chỉ: th n N,  ã K, huyện K, tỉnh 

Hà Tĩnh (Vắng mặt) 

12. Chị  h m Đặng  hương T2, sinh năm: 2001;  ịa chỉ: thôn T, xã K, 

huyện K, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt). 

- Người làm chứng: Ông Võ Xuân D;  ịa chỉ:  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh 

(Vắng mặt).  

Do có kháng cáo của bị  ơn anh  h m Lương Đ và người có quyền  ợi, 

nghĩa v   iên quan  ng Ph m Xuân T.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung Bản án h n nhân và gia   nh sơ th m số 24/2024/HNGĐ-ST 
ngày 28/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh và các tài  iệu 

có trong hồ sơ, v  án có nội dung như sau:  

Theo đơn khởi kiện, các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án và tại 
phiên tòa, nguyên đơn chị Đặng Thị C trình bày: 

Chị Đặng Thị C và anh  h m Lương Đ i C1 sống với nhau như vợ chồng 
từ năm 2000 cho  ến ngày 18/11/2021,  ăng  ý kết h n h n nhân tự nguyện, có 

 ăng ký kết h n t i Ủy ban nhân dân  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi kết 
h n vợ chồng chung sống t nh cảm h nh ph c  ược khoảng 02 năm th  bắt  ầu 

 ảy ra mâu thuẫn, nguyên nhân  à do anh Đ thường uống rượu say, ch i bới, 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Ti%E1%BA%BFn,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20%C4%90%E1%BB%93ng,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20Ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20x%C3%A3%20h%E1%BB%99i%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Qu%E1%BB%91c%20Ho%C3%A0n%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20NHCSXH%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20Khang%20-%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BA%B1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Xu%C3%A2n%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Qu%E1%BA%A3ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201952%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Ki%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Kh%C3%A1nh%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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ghen tu ng v  cớ,  ánh  ập và và  e dọa giết chị C1. Đến nay   ầu năm 2022 th  
vợ chồng sống  y thân. Nay t nh cảm vợ chồng kh ng còn nên chị C1  ề nghị 

Tòa án giải quyết cho chị  ược  y h n với anh Đ. 

Về con chung: Chị Đặng Thị C và anh  h m Lương Đ có 04 con chung, 
gồm: 

Họ và tên:  h m Đặng Thảo  , sinh ngày 02 -7 - 2001 

Họ và tên:  h m Đặng  hương T2, sinh ngày 13 -9 - 2002 

Họ và tên:  h m Đặng Quỳnh C2, sinh ngày 12 -12 – 2012 

Họ và tên:  h m Đặng  hương U, sinh ngày 01 -11 - 2015 

Cháu  h m Đặng Thảo   và  h m Đặng  hương T2  ã trên18 tuổi. Chị C 
có nguyện vọng trực tiếp nu i dưỡng các con chung  h m Đặng Quỳnh C2 và 

 h m Đặng  hương U và yêu cầu anh Đ cấp dưỡng mỗi tháng 1.000.000 
 ồng/01 con chung 

Về tài sản chung: Vợ chồng có khối tài sản chung gồm: 

+ Quyền s  d ng th a  ất số 76, tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện 

K, tỉnh Hà Tĩnh,  ã  ược UBND huyện K, tỉnh Hà Tĩnh cấp Giấy chứng nhận 
quyền s  d ng  ất (sau  ây viết tắt  à GCNQSDĐ) số BU 728851 ngày 

06/02/2015 mang tên ông  h m Lương Đ và bà Đặng Thị C.    

+ Một ng i nhà cấp 3,  ây 2 tầng và 1 gác   ng, kết cấu bê t ng cốt th p 
 ây dựng trên th a  ất số 76, tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh 

Hà Tĩnh; 
+ Quyền s  d ng th a  ất số 83, tờ bản  ồ số 47, diện tích: 362,6m2,  ất   200m2,  ất trồng cây  âu năm 162,6m2 

thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh,  ã  ược UBND huyện K, tỉnh Hà Tĩnh cấp GCNQSDĐ số CK 173676 ngày 

09/11/2017 mang tên ông  h m Lương Đ và bà Đặng Thị C.    

  + Quyền s  d ng th a  ất số 84, tờ bản  ồ số 47, diện tích 390,2m
2
, trong 

 ó có 200m
2
  ất   và 190,2m

2
  ất trồng cây   âu năm thuộc th n T,  ã K, huyện 

K, tỉnh Hà Tĩnh,  ã  ược UBND huyện K, tỉnh Hà Tĩnh cấp GCNQSDĐ số CK 
173675 ngày 09/ 11/2017, mang tên ông  h m Lương Đ và bà Đặng Thị C. 

Chị C  ề nghị toà án phân chia khối tài sản chung trên theo quy  ịnh của 
pháp  uật. 

Về nợ chung: Chị C và anh Đ có các khoản nợ chung gồm: 

- Nợ ngân hàng C4, t i phòng giao dịch huyện K, tỉnh Hà Tĩnh số tiền gốc 
67.000.000  (sáu mươi bảy mươi triệu  ồng), cùng tiền  ãi theo hợp  ồng. 

- Nợ ngân hàng N, chi nhánh huyện K, tỉnh Hà Tĩnh số tiền gốc 
150.000.000  (một trăm năm mươi triệu  ồng), cùng tiền  ãi theo hợp  ồng tín 

d ng số 3704LAV20195210 ngày 24 tháng 10 năm 2019. Tài sản thế chấp  à 
Quyền s  d ng th a  ất số 76 thuộc T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh, có giấy 

chứng nhận quyền s  d ng  ất số BU 728851 do UBND huyện K, tỉnh Hà Tĩnh 
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cấp ngày 06 tháng 02 năm 2015 cho  h m Lương Đ và Đặng Thị C. Trên th a 
 ất có 01 ng i nhà 02 tầng. 

- Nợ quỹ tín d ng nhân dân K2 – Thọ số tiền 120.000.000  ồng.  

- Nợ của chị Đào Thị M (th n T, K, K, Hà Tĩnh) số tiền 50.000.000  ồng. 

- Nợ của anh Nguyễn V,  ịa chỉ: Th n N,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh số 

tiền 100.000.000  ồng. 

Chị C  ề nghị Toà án phân chia trách nhiệm thanh toán số nợ chung trên. 

Bị đơn anh  h m Lương Đ trình bày: 

Về thời gian,  iều kiện kết h n thống nhất như tr nh bày của chị C. Sau khi 

kết h n vợ chồng chung sống t nh cảm b nh thường. Quá tr nh chung sống vợ 
chồng  ảy ra nhiều mâu thuẫn và  ã  y thân. Anh thừa nhận quá tr nh mâu thuẫn 

có gây thương tích cho vợ. Nay t nh cảm vợ chồng kh ng còn nên anh Đ i  ồng 
Ý  y h n với chị C. Tuy nhiên, t i phiên toà anh Đ kh ng  ồng ý  y h n như 

theo nguyện vọng của chị C. 

Về con chung: Vợ chồng có 04 con chung như tr nh bày của chị C. Anh Đ 

có nguyện vọng trực tiếp chăm sóc, nu i dưỡng giáo d c con chung  h m Đặng 
Quỳnh C2 và  h m Đặng  hương U. Anh Đ  kh ng yêu cầu chị C phải cấp 

dưỡng nu i con chung. 

Về tài sản chung: Tài sản chung vợ chồng gồm có các tài sản như chị C 
tr nh bày  à   ng. Tuy nhiên, anh Đ  ề nghị Tòa án kh ng phân chia khối tài sản 

chung trên, b i  ẽ: 

- Đối với Th a  ất số 84, tờ bản  ồ số 47 thuộc thôn T,  ã K, huyện K, tỉnh 

Hà Tĩnh: Th a  ất này nguồn gốc  à của  ng  h m Xuân T (bố  ẻ) của anh Đ 
cho cháu gái  h m Đặng Thảo  , nhưng do thời  iểm cho cháu P chưa  ủ tuổi, 

nên  ã  àm thủ t c sang tên cho chị C và anh Đ. Nay anh Đ  ề nghị chuyển 
nhượng th a  ất này   i cho cháu  h m Đặng Thảo  . 

- Đối với th a  ất số 76, tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh 
Hà Tĩnh và tài sản gắn  iền với  ất gồm 01 ng i nhà  ây cấp 3, có 2 tầng và 1 

gác   ng, kết cấu bê t ng cốt th p: Anh Đ  ề nghị vợ chồng  ể   i cho các con. 

- Đối với th a  ất số 83, tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh 

Hà Tĩnh:
 
Anh Đ  ề nghị bán  ể trả hết các khoản nợ chung của hai vợ chồng. 

Về nợ chung:   

- Đối với khoản nợ quỹ tín d ng Khang Thọ số tiền 120.000.000  ồng từ 

2017. Nhưng  ng  h m Xuân T ( à bố  ẻ)  ã trả thay cho chị C và anh Đ, nay 
anh Đ i  ồng Ý sẽ trả   i cho  ng T số tiền 60.000.000  ồng, còn chị C trả cho 

ông T số tiền 60.000.000  ồng.  

- Đối với khoản nợ Ngân hàng chính sách huyện K tổng nợ 67.000.000  và 

khoản nợ Ngân hàng N chi nhánh K số tiền 150.000.000 : Anh Đ  ề nghị phân 
chia khoản nợ này theo quy  ịnh của pháp  uật. 
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- Đối với khoản nợ anh Hồ Văn K tổng số tiền  à 214.000.000 . Nếu chị C 
kh ng  ồng ý trả nợ th  anh Đ sẽ tự một m nh trả cho anh Hồ Văn K. 

- Đối với khoản nợ Chị Đào Thị Mỹ 50.000.000 , nợ anh Nguyễn Việt 1. 
Hai khoản nợ này anh Đ kh ng biết nội dung vay  ể  àm g  nên anh Đ không 
 ồng ý trả khoản nợ này.  

- Đối với khoản nợ chị  h m Thị Q1 số tiền 40.000.000   à tiền hai vợ 
chồng vay, nếu chị C kh ng  ồng ý trả th  anh Đ i tự một m nh trả cho chị Q1. 

Ngoài ra vợ chồng chị C, anh Đ còn cho anh Nguyễn Thừa T1 vay số tiền 
60.000.000  từ ngày 31/5/2017, nhưng anh T1  ã trả 20.000.000  nay còn   i 

40.000.000  (chưa tính  ãi) số tiền này anh T1  ã trả cho anh Đ, khi trả chị C 
kh ng   nhà nên chị C kh ng biết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập ông  h m Xuân 
T trình bày: 

Đối với th a  ất số 76, tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh 
Hà Tĩnh và ng i nhà cấp 3,  ây 2 tầng và 1 gác   ng, kết cấu bê t ng cốt th p. 

Nguồn gốc  ất và nhà  à của  ng  h m Xuân T. Nay vợ chồng chị C anh Đ ly 
hôn ông T  ề nghị vợ chồng cho các cháu. 

Đối với th a  ất số 84, tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh 
Hà Tĩnh. Th a  ất này nguồn gốc  à của  ng  h m Xuân T (bố  ẻ) của anh Đ 
cho cháu gái  h m Đặng Thảo  , nhưng do thời  iểm cho cháu P chưa  ủ tuổi, 

nên  ã  àm thủ t c sang tên cho chị C và anh Đ. Bây giờ vợ chồng  y h n  ng T 
 ề nghị chuyển nhượng th a  ất này   i cho cháu  h m Đặng Thảo  . 

 Đối với khoản nợ vợ chồng anh chị C, Đ vay quỹ tín d ng nhân dân K2 – 
T3: Ông T và vợ  à bà Q  ã vay  số tiền 220.000.000  ồng t i quỹ tín d ng nhân 

dân K2 –T3 trong  ó 120.000.000  ồng  dùng  ể trả nợ và  ấy  giấy chứng nhận 
quyền s  d ng  ất về cho vợ chồng anh chị C, anh  Đ, còn 100.000.000  ồng 

ông T  ã  ưa   i cho anh Đ i  ể nu i các cháu ăn học. Nay  ng  h m Xuân T  ề 
nghị vợ chồng chị C, anh Đ trả tổng số tiền  à 220.000.000  ồng. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà  h m Thị Q trình bày: thống 
nhất với  ời tr nh bày của  ng  h m Xuân T. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng C4 trình bày: Anh Đ và 
chị C ký kết Hợp  ồng tín d ng vay của Ngân hàng C4 số tiền 70.000.000 , 
nhưng anh Đ, chị C  ã trả  ược 3.000.000  tiền gốc và  ãi  ến ngày 30/9/2024. 

Nay vợ chồng anh Đ và chị C  y h n, Ngân hàng  ề nghị Tòa án phân chia trách 
nhiệm trả nợ của chị C và anh Đ  ối với khoản nợ còn   i  à 67.000.000  tiền 

gốc và tiền  ãi theo hợp  ồng cho Ngân hàng C4. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng N chi nhánh huyện K 

trình bày: Anh Đ và chị C ký kết hợp  ồng tín d ng vay Ngân Hàng N chi 
nhánh huyện K số tiền 150.000.000  tiền gốc. Anh Đ và chị C  ã nộp tiền  ãi 

 ầy  ủ cho  ến ngày 30/9/2024. Nay vợ chồng anh Đ và chị C ly hôn, Ngân 
hàng  ề nghị Tòa án phân chia trách nhiệm trả nợ của chị C và anh Đ  ối với 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i


khoản nợ gốc  à  150.000.000  và tiền  ãi theo hợp  ồng cho Ngân Hàng N chi 
nhánh huyện K 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Quỹ tín dụng nhân dân K2 – T3 
trình bày: Anh Đ và chị C có vay của Quỹ tín d ng nhân dân K2 – Thọ số tiền 
120.000.000  ồng. Nhưng  ng  h m Xuân T  ã thay chị C, anh Đ  ã tất toán 

toàn bộ khoản nợ trên. V  vậy, Quỹ tín d ng nhân dân K2 – T3 kh ng yêu cầu gì 
về việc trả nợ  ối với anh Đ và chị C. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Hồ Văn K trình bày: Năm 
2018 vợ chồng chị C, anh Đ vay của anh K số tiền gốc 155.000.000 ; tiền  ãi 

79.000.000  ồng, anh Đ chị C  ã trả 20.000.000  tiền  ãi. Nay vợ chồng  y h n 
anh K yêu cầu vợ chồng chị C, anh Đ trả cho anh K tổng cộng 214.000.000 .  

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị  h m Thị Quy tr nh B: Ngày 
23/12/2019 chị C anh Đ có vay của chị Q1 số tiển 40.000.000 . Nay chị Q1 yêu 

cầu chị C và anh Đ trả cho chị số tiền 40.000.000 . 

T i Bản án h n nhân và gia   nh sơ th m số 24/2024/HNGĐ-ST ngày 

28/9/2024, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh căn cứ khoản 1  iều 
51, khoản 1  iều 56, các  iều 57, 81, 82, 83, 107, 116, 117 và 118,  33, 46, 59 

Luật H n nhân và gia   nh; Điều 213, 219, 357 Bộ  uật Dân sự; khoản 1, 2, 4 
 iều 147, 157, 165, khoản 1  iều 228, khoản 2 Điều 244 Bộ  uật Tố t ng Dân 
sự; khoản 6 Điều 26,  iểm a, b khoản 5  iều 27 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội,  iểm 
1.1, 1.3 khoản 1 m c II Danh m c mức án phí,  ệ phí Tòa án ban hành kèm theo 

Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14; tuyên   : Chấp nhận yêu cầu của chị  h m 
Thị C3. Chị Đặng Thị C  ược  y h n anh  h m Lương Đ i .  

Về con chung: Giao các con chung  h m Đặng Quỳnh C2 sinh ngày: 
12/12/2012 và  h m Đặng  hương U sinh ngày 01/11/2015 cho chị Đặng Thị C 

trực tiếp tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo d c. Anh  h m Lương Đ có 
trách nhiệm  óng góp tiền cấp dưỡng nu i con mỗi tháng 1.000.000  mỗi cháu 

(hai cháu 2.000.000  cho mỗi tháng), thời h n cấp dưỡng tính từ ngày bản án có 
hiệu  ực pháp  uật cho  ến khi các con  ủ 18 tuổi và có quyền thăm nom chăm 

sóc con chung kh ng ai  ược cản tr . 

Về tài sản chung: Giao cho anh  h m Lương Đ  ược quyền s  hữu, s  
d ng th a  ất số 76 tờ bản  ồ số 47, diện tích 169,3m

2
 (trong  ó  ất   70m

2
,  ất 

trồng cây  âu năm 99,3m
2
) thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh có 

GCNQSDĐ số BU 728851 ngày 06/02/2015 mang tên  h m Lương Đ và Đặng 

Thị C và  ược quyền s  hữu, s  d ng 01 ng i nhà cấp 3,  ây 2 tầng và 1 gác 
  ng, kết cấu bê t ng cốt th p gắn  iền với th a  ất. 

 Giao cho chị Đặng Thị C  ược quyền s  hữu, s  d ng th a  ất số 83 tờ 
bản  ồ số 47, diện tích: 362,6m

2
 (trong  ó  ất   200m

2
,  ất trồng cây  âu năm 

162,6m
2
) thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh có GCNQSDĐ số CK 

173676 ngày 09/11/2017 mang tên ông  h m Lương Đ và bà Đặng Thị C và 

phần nhà kho  ây dựng trên th a  ất số 83, tờ bản  ồ số 47. Anh  h m Lương Đ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20H%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20chi%20nh%C3%A1nh%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20chi%20nh%C3%A1nh%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Xu%C3%A2n%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Khang
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%8D
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93%20V%C4%83n%20Ki%E1%BB%87n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201976%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ki%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Quy%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Quy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%A1i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Qu%E1%BB%B3nh%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
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có nghĩa v  thanh toán cho chị Đặng Thị C số tiền chênh  ệch tài sản  à 
265.592.333  (hai trăm sáu mươi  ăm triệu năm trăm chín mươi hai ngàn ba 

trăm ba mươi ba  ồng) 

Giao cho cháu  h m Đặng Thảo   s  hữu, s  d ng th a  ất số 84, tờ bản 
 ồ số 47, diện tích 390,2m

2
 (trong  ó  ất   200m

2
 và  ất trồng cây   âu năm 

190,2m
2
) mang tên  h m Lương Đ và Đặng Thị C thuộc th n T,  ã K, huyện K, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chị Đặng Thị C; anh  h m Lương Đ; Cháu  h m Đặng Thảo   có quyền 
 iên hệ cơ quan nhà nước có th m quyền  ể  ăng ký quyền s  d ng  ất. 

Về nợ chung: Buộc anh  h m Lương Đ phải thanh toán cho Ngân hàng N 
chi nhánh huyện K số tiền nợ 150.000.000  ồng, tiền  ãi phát sinh theo hợp  ồng 

tín d ng  ã ký kết; Trả cho  ng  h m Xuân T và bà  h m Thị Q số tiền 
18.500.000  ồng; Trả cho anh Hồ Văn K số tiền và chị  h m Thị K1 số tiền 

214.000.000 . 

 Buộc chị Đặng Thị C phải thanh toán cho ông  h m Xuân T và   h m Thị 

Q số tiền 101.500.000  ồng và Ngân hàng C4 chi nhánh huyện K số tiền 
67.000.000  ồng và tiền  ãi phát sinh theo hợp  ồng tín d ng  ã ký kết. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ th m còn tuyên về chi phí tố t ng, án phí, quyền 
kháng cáo và nghĩa v  thi hành án theo quy  ịnh của pháp  uật. 

Ngày 03/10/2024, người có quyền  ợi, nghĩa v   iên quan  ng  h m Xuân 

T kháng cáo  ề nghị Tòa án cấp ph c th m  em   t   i tài sản  à căn nhà trên 
th a  ất số 76 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh  à tài sản của  ng T. 

Ngày 22/02/2025, ông T tiếp t c có  ơn kháng cáo  ề nghị Tòa án cấp ph c 
th m  em   t các tài sản có trên tr a  ất số 83 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh 

Hà Tĩnh  à tài sản của ông T. 

Ngày 12/10/2024, bị  ơn anh  h m Lương Đ kháng cáo  ề nghị Tòa án cấp 

ph c th m kh ng chấp nhận yêu cầu  y h n của nguyên  ơn chị Đặng Thị C; 
trường hợp Tòa án cho  y h n, anh Đ yêu cầu  ược trực tiếp chăm sóc, nu i 

dưỡng cả hai con  à cháu  h m Đặng Quỳnh C2 và cháu  h m Đặng  hương U; 
về tài sản chung, anh Đ yêu cầu  ược giao cả hai th a  ất (th a  ất số 76 và 83), 

nhà cho anh Đ và anh Đ sẽ thanh toán cho chị C số tiền bằng 40% giá tài sản 
theo kết quả  ịnh giá; về nợ chung, anh Đ  ề nghị Tòa án chia   i; Đối với th a 
 ất của bố mẹ anh Đ trước  ây tặng cho chị  h m Đặng Thảo   (th a  ất số 84) 

th  vợ chồng  àm thủ t c giao   i cho con. 

Trước khi m  phiên tòa ph c th m,  ng  h m Xuân T có  ơn  in r t nội 

dung kháng cáo t i  ơn kháng cáo ngày 22/02/2025, c  thể  ng T  in r t nội 
dung kháng cáo  ề nghị Tòa án cấp ph c th m  em   t các tài sản trên th a  ất 

số 83, chỉ  ề nghị  em   t tài sản  à căn nhà trên th a  ất số 76 thuộc thôn T, xã 
K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh  à tài sản của  ng T như t i  ơn kháng cáo ngày 

03/10/2024 của  ng. 
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Anh  h m Lương Đ có  ơn  in r t một phần nội dung kháng cáo, c  thể 
anh Đ  in r t nội dung kháng cáo  ề nghị Tòa án cấp ph c th m  em   t về việc 

cho vợ chồng  y h n, về con chung và nợ chung; anh Đ chỉ yêu cầu Tòa án  em 
xét giao cho anh Đ  ược quản  ý, s  d ng th a  ất số 83 và anh Đ sẽ thanh toán 
cho chị C số tiền bằng 40% giá tài sản theo kết quả  ịnh giá. 

Các  ương sự kh ng thống nhất  ược toàn bộ nội dung v  án. 

Đ i diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sau khi nhận   t việc chấp 

hành pháp  uật của Hội  ồng   t   , Thư ký và các  ương sự; phân tích nội 
dung v  án  ã  ề nghị Hội  ồng   t   : Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ  uật Tố 

t ng dân sự 2015, kh ng chấp nhận nội dung kháng cáo của bị  ơn anh  h m 
Lương Đ và người có quyền  ợi, nghĩa v   iên quan  ng  h m Xuân T; giữ 

nguyên bản án h n nhân và gia   nh sơ th m số 24/2024HNGĐ-ST ngày 
28/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu, chứng cứ có trong hồ sơ v  án, căn cứ vào 

kết quả tranh t ng t i phiên tòa, Hội  ồng   t    nhận  ịnh: 

[1]. Về tố tụng: Yêu cầu kh i kiện của nguyên  ơn chị Đặng Thị C với bị 

 ơn anh  h m Lương Đ về việc "Ly hôn, tranh chấp về con chung, tài sản 
chung, nợ chung” thuộc th m quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh  à   ng quy  ịnh t i khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, 

khoản 1 Điều 39 Bộ  uật Tố t ng dân sự 2015. Về  ác  ịnh tư cách tham gia tố 
t ng của các  ương sự  ã  ược Tòa án cấp sơ th m thực hiện   ng quy  ịnh t i 

Điều 68 Bộ  uật Tố t ng dân sự. 

[2]. Đơn kháng cáo của bị  ơn, người có quyền  ợi, nghĩa v   iên quan nộp 

trong thời h n  uật  ịnh nên  ược chấp nhận  em   t. 

[3]. Về nội dung kháng cáo:  

Đối với kháng cáo ( ần 2) của  ng  h m Xuân T về việc  ề nghị  em   t 
các tài sản trên th a  ất số 83  à của  ng T,  ơn kháng cáo về nội dung này  ược 

ông T g i cho Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh theo  ường bưu  iện vào ngày 
24/02/2025. X t thấy nội dung kháng cáo này của  ng T  à quá h n, mặt khác 

ông T cũng  ã có  ơn  in r t toàn bộ nội dung kháng cáo này nên Hội  ồng   t 
   ph c th m kh ng  em   t về nội dung này. 

Đối với kháng cáo của anh Ph m Lương Đ về quan hệ h n nhân, con chung 

và nợ chung, anh Đ  ã có  ơn  in r t các nội dung kháng cáo này nên Hội  ồng 
  t    ph c th m quyết  ịnh   nh chỉ giải quyết  ối với các nội dung này. 

Do  ó, Hội  ồng   t    cấp ph c th m chỉ  em   t giải quyết kháng cáo 
của  ng  h m Xuân T về tài sản  à căn nhà trên th a  ất số 76 và kháng cáo của 

anh  h m Lương Đ yêu cầu  ược giao s  hữu  ối với th a  ất số 83 thuộc thôn 
T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh. 
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[3.1]. Về kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông  h m 
Xuân T đối với tài sản là căn nhà trên thửa đất số 76 thuộc th n T,  ã K, huyện 

K, tỉnh Hà Tĩnh: 

Về nguồn gốc th a  ất số 76 tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện K, 
tỉnh Hà Tĩnh, các  ương sự  ều thừa nhận do  ng T và bà Q (bố mẹ anh Đ) tặng 

cho vợ chồng anh Đ, chị C thời  iểm năm 2000. Thời  iểm  ng T, bà Quảng T4 
cho vợ chồng th a  ất nói trên, trên th a  ất  ã có 01 căn nhà 02 gian nhỏ, xây 

tường g ch táp   ,  ợp ngói. Sau này, vợ chồng anh Đ, chị C cải t o,  ây dựng từ 
căn nhà nhỏ  ó thành ng i nhà cấp 3,  ây 2 tầng và 1 gác   ng, kết cấu bê t ng 

cốt th p. Quá tr nh giải quyết v  án,  ng  h m Xuân T cho rằng toàn bộ căn nhà 
nói trên là do ông T  ây dựng nên từ năm 2000; anh  h m Lương Đ cho rằng 

ông T  ây dựng phần  ớn căn nhà, thời  iểm sau này (khoảng năm 2018) th  vợ 
chồng mới  ây thêm tầng hầm gắn với mái che phía trên tầng hầm,  iền kề phía 

trước căn nhà.  

T i biên bản  àm việc với Ủy ban nhân dân  ã K ngày 25/4/2025,   i diện 

Ủy ban nhân dân  ã K cho biết thời  iểm năm 2000 khi  ng T cho vợ chồng C 
Đ i th a  ất và tài sản trên  ất th    c  ó trên th a  ất số 76 chỉ có 01 căn nhà 

02 gian nhỏ, sau này khi vợ chồng C Đ i  ược cho th a  ất và về sinh sống t i 
th a  ất th  mới bắt  ầu cải t o,  ây dựng căn nhà. Việc cải t o,  ây dựng căn 
nhà là do vợ chồng chị C anh Đ thực hiện. Chính quyền  ịa phương cũng khẳng 

 ịnh th a  ất số 76 và tài sản trên th a  ất số 76  à tài sản chung của vợ chồng 
anh Đ i  ồng T5 theo quan  iểm của chính quyền  ịa phương th  việc phân chia 

tài sản chung của vợ chồng anh Đ, chị C như bản án sơ th m  à có căn cứ, hợp 
t nh hợp  ý.  

Về thời  iểm  ây dựng căn nhà, Hội  ồng   t      t thấy, khoảng năm 
2000, ông  h m Xuân T  ã cho vợ chồng anh Đ, chị C nhà và  ất  ối với th a 

 ất số 76 tờ bản  ồ số 47 thuộc thôn T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù 
ông T cho rằng vào năm 2000,  ng T  ã  ây dựng toàn bộ căn nhà cấp 3, 2 tầng 

và 1 gác   ng, tuy nhiên vợ chồng anh Đ, chị C hay   i diện chính quyền  ịa 
phương  ều khẳng  ịnh thời  iểm năm 2000, trên th a  ất mới chỉ có 01 căn 

nhà 02 gian nhỏ. Sau này khi anh Đ, chị C  ược cho nhà và  ất và về sinh sống 
th  mới bắt  ầu cải t o,  ây dựng căn nhà vào nhiều thời  iểm, và  ến khoảng 
năm 2018 mới hoàn thành toàn bộ căn nhà. Do  ó việc  ng T cho rằng toàn bộ 

căn nhà  ã  ược  ng T  ây dựng từ năm 2000  à kh ng có căn cứ. 

Về người  ây dựng căn nhà,  ng T và anh Đ  ều cho rằng  ng T  à người 

trực tiếp  ây dựng căn nhà. Tuy nhiên  ng T  ã cho vợ chồng anh Đ, chị C th a 
 ất và căn nhà nhỏ trên  ất từ năm 2000. T i bản kê khai tài sản chung vợ chồng 

có t i hồ sơ anh Đ cũng  ác nhận và kê khai th a  ất số 76 và tài sản hiện có 
trên th a  ất  ó  à tài sản chung vợ chồng; việc  ây nhà  ược anh thực hiện theo 

từng giai  o n, bố mẹ có  ây gi p; phần móng tầng hầm  ây  ên gắn với mái che 
phía trên tầng hầm cùng với mái che  iền kề phía trước mặt tiền ng i nhà cấp 3 

vợ chồng mới  àm năm 2018. Theo  ời tr nh bày của chị C và  ác nhận của 
chính quyền  ịa phương, sau khi vợ chồng về sinh sống t i th a  ất số 76 th  vợ 
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chồng anh Đ, chị C  à người trực tiếp cải t o,  ây dựng căn nhà hiện t i  ang  . 
Khi vợ chồng cải t o,  ây dựng căn nhà,  ng T kh ng có bất cứ ý kiến g  v  thực 

tế  ng T  ã cho vợ chồng toàn bộ th a  ất và tài sản ( à ngội nhà nhỏ) có trên 
 ất. Có thể trong quá tr nh vợ chồng  ây nhà,  ng T có hỗ trợ vợ chồng về vật 
chất, tinh thần, nhưng việc  ng T, anh Đ cho rằng toàn bộ căn nhà của vợ chồng 

do ông T  ây  à kh ng có căn cứ.  

Từ những phân tích nêu trên, Hội  ồng   t    ph c th m   t thấy nội dung 

kháng cáo của  ng  h m Xuân T về việc  ề nghị Tòa án  em   t toàn bộ căn 
nhà trên th a  ất số 76 tờ bản  ồ số 47 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà 

Tĩnh  à của  ng T  à kh ng có căn cứ  ể chấp nhận. 

[3.2]. Về nội dung kháng cáo của anh  h m Lương Đ về việc đề nghị giao 

thửa đất số 83 thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh cho anh được sở hữu 
sử dụng và anh đưa lại 40% giá trị đất theo định giá của cấp sơ thẩm cho chị C: 

Hội  ồng   t      t thấy: Chị Đặng Thị C  à người trực tiếp nu i dưỡng 02 
con chung là cháu  h m Đặng Quỳnh C2 và  h m Đặng  hương U, chị C là 

người  ao  ộng tự do. V  vậy sau khi  y h n  à người ph  nư nên chị C  à người 
găp khó khăn hơn so với anh  h m Lương Đ nên cần  ược ưu tiên nhận tài sản 

 à  à th a  ất số 83 cùng tài sản trên  ất  ể ổn  ịnh cuộc sống  à phù hợp theo 
quy  ịnh t i  iểm a, khoản 4, khoản 6, Điều 7 Th ng tư  iên tịch số 
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BT  ngày 06/01/2016 hướng dẫn thi 

hành một số quy  ịnh của Luật HN&GĐ. Mặt khác t i bản án sơ th m số 24 
ngày 28/9/2024 của TAND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh  ã phân chia th a  ất số 76 

cùng toàn bộ tài sản trên  ất cho anh Đ s  hưu s  d ng. V  vậy việc cấp sơ th m 
phân chia th a  ất số 83 theo tỷ  ệ anh Đ  ược hư ng 60% giá trị tài sản, chị C 

 ược hư ng 40% giá trị tài sản và chia   i giá trị tài sản trên  ất  ồng thời giao 
cho chị C  ược s  hữu s  d ng th a  ất số 83 cùng tài sản trên  ất và chị C 

thanh toán cho anh Đ i số tiền bằng 60% giá trị th a  ất số 83 và ½ giá trị tài 
sản tên  ất  ể chị C có  iều kiện t o  ập chỗ  , ổn  ịnh cuộc sống, sinh sống 

nu i con,  àm việc  à có căn cứ, phù hợp quy  ịnh của pháp  uật. 

Từ những phân tích nêu trên, Hội  ồng   t    ph c th m   t thấy nội dung 

kháng cáo của anh  h m Lương Đ về việc giao cho anh Đ th a  ất số 83, tờ bản 
 ồ số 47, diện tích: 362,6m

2
 (trong  ó  ất   200m

2
,  ất trồng cây  âu năm 

162,6m
2
) thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh cho anh Đ  ược quản  ý, s  

d ng và anh Đ sẽ thanh toán cho chị C số tiền bằng 40% giá tài sản theo kết quả 
 ịnh giá  à kh ng có căn cứ  ể chấp nhận. 

[4]. Về án phí: Do kháng cáo của bị  ơn anh  h m Lương Đ kh ng  ược 
chấp nhận nên anh Đ phải chịu án phí dân sự ph c th m theo quy  ịnh. Người 

có quyền  ợi, nghĩa v   iên quan  ng  h m Xuân T thuộc trường hợp người cao 
tuổi nên  ược miễn án phí dân sự ph c th m. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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Căn cứ khoản 3 Điều 289, khoản 5 Điều 308 Bộ  uật Tố t ng dân sự 2015: 
Đ nh chỉ  ối với nội dung kháng cáo của bị  ơn anh  h m Lương Đ về quan hệ 

h n nhân, con chung và nợ chung. 

Căn cứ khoản 1 Điều 308 Bộ  uật Tố t ng dân sự 2015: Kh ng chấp nhận 
toàn bộ nội dung kháng cáo của bị  ơn anh  h m Lương Đ và người có quyền 

 ợi, nghĩa v   iên quan  ng  h m Xuân T; giữ nguyên bản án h n nhân và gia 
  nh sơ th m số 24/2024/HNGĐ-ST ngày 28/9/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.   

Căn cứ khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 56, Điều 57, 33, 46, 59, 81, 82, 83, 

107, 116, 117, 118 Luật H n nhân và gia   nh 2014;  

Căn cứ Điều 213, 219, 357 Bộ  uật Dân sự 2015; 

Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 39, khoản 1 Điều 
148, Điều 147, 157, 165, khoản 1 Điều 228, khoản 2 Điều 244, Điều 313 Bộ  uật 

Tố t ng Dân sự 2015;  

Căn cứ khoản 6 Điều 26;  iểm a, b khoản 5, khoản 6 Điều 27;  iểm c 

khoản 1 Điều 24; khoản 1 Điều 29,  iểm   khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị quyết 
số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường v  Quốc hội quy 

 ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản  ý và s  d ng án phí và  ệ phí Tòa 
án; 

Tuyên   :  

1. Về quan hệ h n nhân: Chấp nhận yêu cầu của chị  h m Thị C3. Chị 
Đặng Thị C  ược  y h n anh  h m Lương Đ i . 

2. Về con chung: Giao các con chung  h m Đặng Quỳnh C2 sinh ngày: 
12/12/2012 và  h m Đặng  hương U sinh ngày 01/11/2015 cho chị Đặng Thị C 

trực tiếp tr ng nom, chăm sóc, nu i dưỡng, giáo d c. Anh  h m Lương Đ có 
trách nhiệm  óng góp tiền cấp dưỡng nu i con mỗi tháng 1.000.000  mỗi cháu 

(hai cháu 2.000.000  cho mỗi tháng), thời h n cấp dưỡng tính từ ngày bản án có 
hiệu  ực pháp  uật cho  ến khi các con  ủ 18 tuổi và có quyền thăm nom chăm 

sóc con chung kh ng ai  ược cản tr . 

3.Về tài sản chung: Giao cho anh  h m Lương Đ  ược quyền s  hữu, s  

d ng th a  ất số 76 tờ bản  ồ số 47, diện tích 169,3m
2
 (trong  ó  ất   70m

2
,  ất 

trồng cây  âu năm 99,3m
2
) thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh có 

GCNQSDĐ số BU 728851 ngày 06/02/2015 mang tên  h m Lương Đ và Đặng 

Thị C và  ược quyền s  hữu, s  d ng 01 ng i nhà cấp 3,  ây 2 tầng và 1 gác 
  ng, kết cấu bê t ng cốt th p gắn  iền với th a  ất. 

Giao cho chị Đặng Thị C  ược quyền s  hữu, s  d ng th a  ất số 83 tờ bản 
 ồ số 47, diện tích: 362,6m

2
 (trong  ó  ất   200m

2
,  ất trồng cây  âu năm 

162,6m
2
) thuộc th n T,  ã K, huyện K, tỉnh Hà Tĩnh có GCNQSDĐ số CK 

173676 ngày 09/11/2017 mang tên ông  h m Lương Đ và bà Đặng Thị C và 

phần nhà kho  ây dựng trên th a  ất số 83, tờ bản  ồ số 47. Anh  h m Lương Đ 
có nghĩa v  thanh toán cho chị Đặng Thị C số tiền chênh  ệch tài sản  à 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Xu%C3%A2n%20Thu%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201951%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Th%E1%BB%8B%20Chung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i.
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Qu%E1%BB%B3nh%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Uy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20L%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%90%E1%BA%A1i%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201978%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BA%B7ng%20Th%E1%BB%8B%20Chung%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20th%C3%B4n%20T%C3%A2n%20Th%E1%BB%8D,%20x%C3%A3%20K%E1%BB%B3%20Th%E1%BB%8D,%20huy%E1%BB%87n%20K%E1%BB%B3%20Anh,%20t%E1%BB%89nh%20H%C3%A0%20T%C4%A9nh


265.592.333  (hai trăm sáu mươi  ăm triệu năm trăm chín mươi hai ngàn ba 
trăm ba mươi ba  ồng) 

Giao cho cháu  h m Đặng Thảo   s  hữu, s  d ng th a  ất số 84, tờ bản 
 ồ số 47, diện tích 390,2m

2
 (trong  ó  ất   200m

2
 và  ất trồng cây   âu năm 

190,2m
2
) mang tên  h m Lương Đ và Đặng Thị C thuộc th n T,  ã K, huyện K, 

tỉnh Hà Tĩnh 

Chị Đặng Thị C; anh  h m Lương Đ; Cháu  h m Đặng Thảo   có quyền 

 iên hệ cơ quan nhà nước có th m quyền  ể  ăng ký quyền s  d ng  ất. 

4. Về nợ: Buộc anh  h m Lương Đ phải thanh toán cho Ngân hàng N chi 

nhánh huyện K số tiền nợ 150.000.000  ồng, tiền  ãi phát sinh theo hợp  ồng tín 
d ng  ã ký kết; Trả cho  ng  h m Xuân T và bà  h m Thị Q số tiền 18.500.000 

 ồng; Trả cho anh Hồ Văn K và chị  h m Thị K1 số tiền 214.000.000 . 

Buộc chị Đặng Thị C phải thanh toán cho  ng  h m Xuân T và   h m Thị 

Q số tiền 101.500.000  ồng và Ngân hàng C4 chi nhánh huyện K số tiền 
67.000.000  ồng và tiền  ãi phát sinh theo hợp  ồng tín d ng  ã ký kết. 

5. Về chi phí tố tụng: Chị Đặng Thị C  ã nộp 10.000.000  tiền chi phí 
 em   t th m  ịnh t i chỗ và chi phí  ịnh giá tài sản. Chị C  ã nộp  ủ. 

Anh  h m Lương Đ có nghĩa v   ưa   i cho chị Đặng Thị C số tiền 
5.000.000 . 

Đ nh chỉ   t     ối với việc Chị  h m Thị C3  nợ của chị Đào Thị M (thôn 

T, K, K, Hà Tĩnh) số tiền 50.000.000  ồng. Nếu sau này có tranh chấp th  các 
 ương sự có quyền kh i kiện   i theo quy  ịnh của pháp  uật. 

6. Về án phí:  

- Án phí dân sự sơ th m: Buộc chị Đặng Thị C phải chịu 300.000  án phí 

 y h n sơ th m, 19.777.000  ồng (sau khi  ã quy tròn) án phí chia tài sản),  
8.425.000  án phí nợ chung, 3.240.000  án phí nộp cho cháu  h m Đặng Thảo 

P nhưng  ược trừ số tiền t m ứng án phí 2.500.000 ồng  ã nộp theo biên  ai thu 
tiền số 0005339 ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Chi c c thi hành án dân sự 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, chị C còn phải tiếp t c nộp số tiền  à 28.942.000  
(Hai mươi tám triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn  ồng). Buộc anh  h m Lương 

Đ phải chịu 300.000  tiền án phí cấp dưỡng, 27.715.417 ồng tiền án phí chia tài 
sản và  19.125.000  tiền án phí nợ chung, 3.240.000  án phí nộp cho cháu  h m 
Đặng Thảo  .  Tổng số tiền anh  h m Lương Đ phải chịu  à 50.081.000  (Năm 

mươi triệu kh ng trăm tám mươi mốt ngàn  ồng, sau khi  ã quy tròn). Ông 
 h m Xuân T và bà  h m Thị Q  ược miễn tiền án phí dân sự sơ th m. Ông 

 h m X  ược trả   i số tiền t m ứng án phí 300.000   ã nộp theo biên  ai thu 
tiền số: 0005360 ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Chi c c thi hành án dân sự 

huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh;  Chị Đào Thị M  ược trả   i số tiền t m ứng án phí 
1.250.000   ã nộp theo biên  ai số 0005341 ngày 05/10/2022 của Chi c c Thi 

hành án dân sự huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh Hồ Văn K  ược trả   i số tiền 
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t m ứng án phí 4.375.000   ã nộp theo biên  ai số 0005337 ngày 16 tháng 9 
năm 2022 của Chi c c Thi hành án dân sự huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 

- Án phí dân sự ph c th m: Bị  ơn anh  h m Lương Đ phải chịu 300.000 
 ồng án phí Dân sự ph c th m (Được khấu trừ vào số tiền 300.000  ồng t m 
ứng án phí  ã nộp theo biên  ai thu số 0002520 ngày 14/10/2024 của Chi c c 

Thi hành án Dân sự huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Người có quyền  ợi, nghĩa v   iên quan  ng  h m Xuân T kh ng phải chịu 

án phí dân sự ph c th m. 

Kể từ ngày có  ơn yêu cầu thi hành án của người  ược thi hành án  ối với 

khoản tiền phải trả cho người  ược thi hành án cho  ến khi thi hành  ong, tất cả 
các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền  ãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức  ãi suất quy  ịnh t i khoản 2  iều 468 Bộ 
 uật Dân sự 

Trường hợp bản án  ược thi hành theo quy  ịnh t i  iều 2 Luật thi hành án 
dân sự th  bên  ược thi hành án dân sự, bên phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy  ịnh t i các  iều 6, 7, 7a, 9 Luật thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án  ược thực hiện theo quy  ịnh t i  iều 30 Luật thi hành 
án dân sự 

Bản án ph c th m có hiệu  ực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                              
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh; 
- Tòa án, THADS cấp sơ th m; 
- Các  ương sự; 
- Ủy ban nhân dân  ã Kỳ Thọ,  
huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. 
- Lưu HS, VT.  

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẢM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

  

  

Trần Khắc Hoàng 
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